
 

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH 

LỊCH GIẢNG DẠY GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 

NĂM HỌC 2015 - 2016 
------------------------------------------------- 

 

I. THỜI GIAN: NGÀY 12, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 25 THÁNG 1/2016 

 

Môn giáo dục quốc phòng được chia làm 2 địa điểm giảng dạy. 

 

II. ĐỊA ĐIỂM 1:  

NHÀ TRUYỀN THỐNG - CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG.  

 Địa chỉ: 875 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10 

 Thời gian bắt đầu học: - Sáng 7h30 

- Chiều 13h30  

Các lớp học: 

 

STT 
Mã lớp học 

phần 
Tên môn học Lớp học phần Ghi chú 

1 030100058501 
Giáo dục quốc phòng - Cao 

đẳng 
13CDS.TC-QP 

Khóa 13 - Cao đẳng 

niên chế 

2 020100058501 
Giáo dục quốc phòng - Cao 

đẳng 
13CHL.GDQP 

Khóa 13 - Cao đẳng 

tín chỉ 

3 080100058501 
Giáo dục quốc phòng - Cao 

đẳng 
13CTCQ01 

Khóa 13- CĐ chất 

lượng cao 

4 010107002201 
Giáo dục quốc phòng - Đại 

học 
13DHL.GDQP 

Khóa 13 - ĐH tín 

chỉ 

5 020107002201 Giáo dục quốc phòng 14CHL.GDQP 
Khóa 14 - CĐ tín 

chỉ 

6 010107002202 Giáo dục quốc phòng 14DHL.GDQP 
Khóa 14- ĐH tín 

chỉ 

7 020107002202 Giáo dục quốc phòng 15CCM1A Khóa 15 

8 020107002203 Giáo dục quốc phòng 15CDD1A Khóa 15 

9 020107002215 Giáo dục quốc phòng 15CYS1A Khóa 15 

10 010107002203 Giáo dục quốc phòng 15DCD1A Khóa 15 

11 010107002204 Giáo dục quốc phòng 15DDD1A Khóa 15 

12 011807002201 Giáo dục quốc phòng 15DDD1B Khóa 15 

13 010107002205 Giáo dục quốc phòng 15DDD1C Khóa 15 

14 010107002206 Giáo dục quốc phòng 15DDD1D Khóa 15 

15 020107002209 Giáo dục quốc phòng 15CHQ1A Khóa 15 

16 020107002210 Giáo dục quốc phòng 15COT1A Khóa 15 

17 020107002212 Giáo dục quốc phòng 15CTA1A Khóa 15 

18 020107002213 Giáo dục quốc phòng 15CTH1A Khóa 15 

19 020107002214 Giáo dục quốc phòng 15CTN1A Khóa 15 

20 010107002207 Giáo dục quốc phòng 15DDH1A Khóa 15 



21 011807002203 Giáo dục quốc phòng 15DHH1B Khóa 15 

22 010107002210 Giáo dục quốc phòng 15DKS1A Khóa 15 

23 011807002204 Giáo dục quốc phòng 15DKS1B Khóa 15 

24 010107002211 Giáo dục quốc phòng 15DKT1A Khóa 15 

25 010107002212 Giáo dục quốc phòng 15DKT1C Khóa 15 

26 010107002213 Giáo dục quốc phòng 15DLK1A Khóa 15 

27 011807002206 Giáo dục quốc phòng 15DLK1B Khóa 15 

28 010107002214 Giáo dục quốc phòng 15DLK1C Khóa 15 

29 010107002215 Giáo dục quốc phòng 15DLK2A Khóa 15 

30 010107002216 Giáo dục quốc phòng 15DNH1A Khóa 15 

31 011807002207 Giáo dục quốc phòng 15DNH1B Khóa 15 

32 010107002217 Giáo dục quốc phòng 15DOT1A Khóa 15 

33 011807002208 Giáo dục quốc phòng 15DOT1B Khóa 15 

34 010107002218 Giáo dục quốc phòng 15DOT1C Khóa 15 

35 010107002219 Giáo dục quốc phòng 15DOT2A Khóa 15 

36 010107002220 Giáo dục quốc phòng 15DQN1A Khóa 15 

37 010107002221 Giáo dục quốc phòng 15DQT1A Khóa 15 

38 011807002209 Giáo dục quốc phòng 15DQT1B Khóa 15 

39 010107002222 Giáo dục quốc phòng 15DQT2A Khóa 15 

40 010107002223 Giáo dục quốc phòng 15DQT2B Khóa 15 

41 010107002224 Giáo dục quốc phòng 15DQT2C Khóa 15 

42 010107002225 Giáo dục quốc phòng 15DSH1A Khóa 15 

43 010107002226 Giáo dục quốc phòng 15DTA1A Khóa 15 

44 011807002210 Giáo dục quốc phòng 15DTA1B Khóa 15 

45 010107002227 Giáo dục quốc phòng 15DTA1C Khóa 15 

46 010107002228 Giáo dục quốc phòng 15DTA1D Khóa 15 

47 010107002229 Giáo dục quốc phòng 15DTA2A Khóa 15 

48 010107002230 Giáo dục quốc phòng 15DTC1A Khóa 15 

49 011807002211 Giáo dục quốc phòng 15DTC1B Khóa 15 

50 010107002231 Giáo dục quốc phòng 15DTC1C Khóa 15 

51 010107002232 Giáo dục quốc phòng 15DTH1A Khóa 15 

52 011807002212 Giáo dục quốc phòng 15DTH1B Khóa 15 

53 010107002233 Giáo dục quốc phòng 15DTH2A Khóa 15 

54 010107002234 Giáo dục quốc phòng 15DTH2B Khóa 15 

55 010107002235 Giáo dục quốc phòng 15DTNMT1A Khóa 15 

56 010107002236 Giáo dục quốc phòng 15DTNMT1C Khóa 15 

57 010107002237 Giáo dục quốc phòng 15DTP1A Khóa 15 

58 011807002213 Giáo dục quốc phòng 15DTP1B Khóa 15 

59 010107002238 Giáo dục quốc phòng 15DTR1A Khóa 15 

60 010107002239 Giáo dục quốc phòng 15DTT1A Khóa 15 

61 010107002240 Giáo dục quốc phòng 15DVN1A Khóa 15 

62 010107002241 Giáo dục quốc phòng 15DXD1A Khóa 15 

63 011807002215 Giáo dục quốc phòng 15DXD1B Khóa 15 

 

 

 

 



II. ĐỊA ĐIỂM 2:  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

 Địa chỉ: Số 15 Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành phố, P. Tân phú, Quận 7, 

TP. Hồ Chí Minh. 

 Thời gian bắt đầu học: - Sáng 7h30 

- Chiều 13h30 

Các lớp học: 

 

STT Mã lớp học phần Tên môn học Lớp học phần Ghi chú 

1 020107002204 Giáo dục quốc phòng 15CDS1A Khóa 15 

2 021807002201 Giáo dục quốc phòng 15CDS1B Khóa 15 

3 020107002205 Giáo dục quốc phòng 15CDS2A Khóa 15 

4 020107002206 Giáo dục quốc phòng 15CDS2B Khóa 15 

5 020107002207 Giáo dục quốc phòng 15CDS2C Khóa 15 

6 020107002208 Giáo dục quốc phòng 15CDS3A Khóa 15 

7 011707002201 Giáo dục quốc phòng 15DDS1A Khóa 15 

8 011707002202 Giáo dục quốc phòng 15DDS1B Khóa 15 

9 012107002201 Giáo dục quốc phòng 15DDS1C Khóa 15 

10 011707002203 Giáo dục quốc phòng 15DDS2A Khóa 15 

11 011707002204 Giáo dục quốc phòng 15DDS2B Khóa 15 

12 011707002205 Giáo dục quốc phòng 15DDS2C Khóa 15 

13 011707002206 Giáo dục quốc phòng 15DDS2D Khóa 15 

14 011707002207 Giáo dục quốc phòng 15DDS3A Khóa 15 

15 011707002208 Giáo dục quốc phòng 15DDS3B Khóa 15 

16 011707002209 Giáo dục quốc phòng 15DDS3C Khóa 15 

17 011707002210 Giáo dục quốc phòng 15DDS3D Khóa 15 

18 011707002212 Giáo dục quốc phòng 15DDS4B Khóa 15 

19 011707002213 Giáo dục quốc phòng 15DDS4C Khóa 15 

20 011707002215 Giáo dục quốc phòng 15DDS5B Khóa 15 

21 011707002216 Giáo dục quốc phòng 15DDS5C Khóa 15 

22 011707002218 Giáo dục quốc phòng 15DDS6B Khóa 15 

23 011707002219 Giáo dục quốc phòng 15DDS6C Khóa 15 

24 011707002220 Giáo dục quốc phòng 15DDS7A Khóa 15 

25 011707002221 Giáo dục quốc phòng 15DDS7B Khóa 15 

26 011707002222 Giáo dục quốc phòng 15DDS7C Khóa 15 

27 011707002223 Giáo dục quốc phòng 15DDS7D Khóa 15 

 

 

 

 

 



LƯU Ý:  

 

+ SINH VIÊN ĐI HỌC THEO ĐÚNG LỊCH HỌC THÔNG BÁO TRÊN. 

+ KHI HỌC SINH VIÊN PHẢI MẶC ĐÚNG ĐỒNG PHỤC THỂ DỤC TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH. 

+ SINH VIÊN XEM KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ĐỂ BIẾT LỚP HỌC PHẦN 

ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐI HỌC THEO ĐÚNG LỊCH HỌC CỦA MÌNH. 

 

 


